
Phө lөc 2 
MҮU XỂY DӴNG CÁC DӴ ÁN THUӜC Đӄ ÁN KHUNG PHÁT TRIӆN 

SҦN PHҬM QUӔC GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BKHCN 

ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Mẫu B5-DAKHCN-SPQG: Thuyết minh dự án KH&CN 

2. Mẫu B6-DAĐT-SPQG: Thuyết minh dự án đầu tư 
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Mүu B5-DAKHCN-SPQG 
10/2013/TT-BKHCN 

THUYӂT MINH TӘNG QUÁT DӴ ÁN KHOA HӐC VẨ CỌNG NGHӊ  
PHÁT TRIӆN SҦN PHҬM QUӔC GIA 

 
I - Thông tin chung  
 

1. Tên Dӵ án KH&CN: 
 

2. Cѫ quan chӫ quҧn SPQG: 

 
3. Thӡi gian thӵc hiӋn: 
    Từ tháng .... /20...  đến tháng .... /20..... 

4. 

 

4.1 

 
 

4.2 

Kinh phí thӵc hiӋn: …………… triệu đồng 

Trong đó: 
Kinh phí Dự án KH&CN:                    triệu đồng 

- Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN:    triệu đồng 
- Từ các nguồn khác:                           triệu đồng 

Kinh phí đầu tư:               triệu đồng 

 
5. Chӫ nhiӋm Dӵ án KH&CN 

Họ và tên: 

Học hàm /học vị: 

Chức danh khoa học: 

Mobile: 

E-mail: 

Địa chỉ cơ quan: 

Địa chỉ nhà riêng: 

 
6. Tә chӭc chӫ trì Dӵ án KH&CN 

Tên tổ chức: 

Điện thoại:                   Fax: 

E-mail: 

Địa chỉ: 
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7. Các tә chӭc phӕi hӧp  

TT 
 

Tên tổ chức Địa chỉ Bộ chủ quản 

1    

2    

8. Xuҩt xӭ Dӵ án KH&CN 

 
8.1. Nguồn hình thành (thuộc lĩnh vực ưu tiên nào theo quyết định 2441/QĐ- TTg, 
phục vụ cho phát triển sản phẩm quốc gia nào, danh mục SPQG nào được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt…) 
 
 
 
 
 
8.2. Các văn bản liên quan đến Dự án KH&CN (liệt kê đầy đủ các văn bản pháp lý 
có liên quan đến Dự án KH&CN...) 
 

 
 
 
 
 
 
9. Tәng quan tình hình nghiên cӭu sҧn phҭm quӕc gia ӣ trong vƠ ngoƠi nѭớc 

(nêu khái quát những thông tin cơ bản, mới nhất về tình hình nghiên cứu triển 
khai trong và ngoài nước: thể hiện sự am hiểu và nắm bắt được thông tin về lĩnh 
vực nghiên cứu, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính cấp thiết và khả thi của dự 
án KH&CN...) 

 
9.1. Ngoài nước: 
 
 
 
9.2. Trong nước: 
 
 
 
9.3. Luận giải về sự cần thiết của Dự án: 
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II- Mөc tiêu, nӝi dung chӫ yӃu cӫa Dӵ án KH&CN 
 
10 Mục tiêu của Dự án KH&CN 

10.1. Mục tiêu về khoa học và công nghệ (nêu rõ việc nắm bắt, làm chủ và nâng 
cao những công nghệ gì? thuộc lĩnh vực nào, ở trình độ ra sao so với trong khu 
vực và quốc tế...)  
 
 
 
 
 
 
10.2. Mục tiêu về kinh tế - xã hội (nêu rõ việc thực hiện Dự án KH&CN giải quyết 
những mục tiêu gì phục vụ chiến lược phát triển kinh tế –xã hội, chiến lược phát 
triển của ngành lĩnh vực nào... ) 
 

 
 
 
 
 
 
11 Nội dung nghiên cứu (liệt kê những nội dung trọng tâm để thực hiện mục tiêu 

của Dự án, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt 
ra...)

 
 

 
- Nội dung 1….. 

 
 

- Nội dung 2….. 
 
- Nội dung …… 
 
 
 
12 Tiến độ thực hiện 

TT Nội dung trọng tâm 
 

Sản phẩm  
phải đạt 

Thời gian  
(BĐ-KT) 

Ghi chú 
 

1 2 3 4 5 
1  

 
   

2     
 

3  
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II. Sҧn phҭm cӫa Dӵ án KH&CN 
 
13 Dạng kết quả dự kiến của Dự án KH&CN 

I II III 
 Dây chuyền công nghệ   Quy trình công nghệ  Chương trình máy tính 
 Sản phẩm   Phương pháp  Đề án quy hoạch triển khai  
 Thiết bị, máy móc  Quy phạm  Luận chứng kinh tế - kỹ 

thuật, nghiên cứu khả thi 
 Vật liệu  Tiêu chuẩn  Khác 
 Giống cây trồng   
 Giống gia súc   

14 Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III) 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học Chú thích 
1 2 3 4 

    
    
15 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I) 

TT Tên sản phẩm 
và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu 

Đơn 
vị 
đo 

Mức chất lượng Dự kiến Số 
lượng sản 

phẩm tạo ra Cần đạt Mẫu tương tự 
Trong nước Thế giới 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

16 Địa điểm và thời gian ứng dụng (ghi rõ tên sản phẩm cụ thể, địa chỉ và thời 
gian ứng dụng các sản phẩm của Dự án KH&CN) 

TT Tên sản phẩm Địa chỉ  Thời gian  Ghi chú 

     
     
17 Hiệu quả của Dự án KH&CN 

17.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ (có được công nghệ, sản phẩm gì được 
tạo ra, công nghệ, sản phẩm gì được hoàn thiện, công nghệ gì được bản địa hoá, 
tác động đối với lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...) 
 
 
17.2. Hiệu quả về kinh tế (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do 
Dự án KH&CN đem lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, 
thuê chuyên gia ... so với hiện tại) 
 
 
17.3. Hiệu quả về xã hội (ảnh hưởng tác động do thực hiện dự án KH&CN đem lại 
như tạo công ăn việc làm, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm, tăng thu nhập cho 
người lao động...)  
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IV. Danh mөc các nhiӋm vө thuӝc Dӵ án KH&CN 
(Phụ lục 1 kèm theo Thuyết minh) 
V. Kinh phí thӵc hiӋn các nhiӋm vө thuӝc Dӵ án KH&CN 
(Phụ lục 2 kèm theo Thuyết minh) 
 

  
 

  .................., ngày       tháng       năm 20...     
THӪ TRѬӢNG  

CѪ QUAN CHӪ QUҦN SPQG1 
 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 
 

 THӪ TRѬӢNG  
TӘ CHӬC CHӪ TRÌ DӴ ÁN KH&CN 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CHӪ NHIӊM DӴ ÁN KH&CN 
(Họ, tên và chữ ký) 

 

                                           
1 Chỉ ký khi phê duyệt 
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Phө lөc 1 

DANH MӨC CÁC NHIӊM VӨ THUӜC DӴ ÁN KH&CN 
 
 

TT Tên nhiӋm vө 
KH&CN 

Tә chӭc, 
Cá nhơn 
chӫ trì 

Mөc tiêu 
chӫ yӃu 

Nӝi dung chӫ yӃu Sҧn phҭm 
vƠ các chỉ tiêu 

KT -KT chӫ yӃu 

Thӡi gian 
thӵc hiӋn 

HiӋu quҧ 
KH&CN vƠ 

KT-XH  

Ghi chú 

Bҳt 
đҫu 

KӃt 
thúc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Các đӅ tƠi         
 
 

         

 
 

         

 
 

         

II.  Các dӵ án SXTN         
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Phө lөc 2 

KINH PHệ THӴC HIӊN CÁC NHIӊM VӨ THUӜC DӴ ÁN KH&CN 
 

STT Tên nhiӋm vө  Tә chӭc 
chӫ trì 

Dӵ kiӃn kinh phí  
thӵc hiӋn 

(triệu đồng) 

Phơn bә kinh phí sӵ nghiӋp KH&CN theo từng năm 
(triệu đồng) 

Ghi chú 

Tәng kinh 
phí 

Kinh phí sӵ 
nghiӋp KH&CN 

Nguӗn khác Năm 20... Năm 20... Năm 20.. Năm 20... Năm 20... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Các đӅ tƠi           
1  

 
          

2  
 

          

3  
 

          

II. Các dӵ án SXTN           
1  

 
          

2  
 

          

3  
 

          

 Tәng cӝng           
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Mүu B6-DAĐT-SPQG 
10/2013/TT-BKHCN 

THUYӂT MINH TịM TҲT2  
DӴ ÁN ĐҪU TѬ SҦN XUҨT SҦN PHҬM QUӔC GIA 

I. Thông tin chung vӅ Dӵ án đҫu tѭ sҧn xuҩt sҧn phҭm quӕc gia (viết tắt là Dự 
án đầu tư). 

1. Tên Dӵ án đҫu tѭ: 
 

2. Cѫ quan chӫ quҧn SPQG: 

 
3. Thӡi gian thӵc hiӋn: 
 - Giai đoạn 1: Từ tháng .... /20...  đến tháng .... /20..... 
 - Giai đoạn 2: Từ tháng …/20…  đến tháng  …./20…. 
 - Giai đoạn ..……………………………………… 

4. 
 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Quy mô đҫu tѭ dӵ án 
Tổng mức đầu tư: …………… triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn: 
Kinh phí tự có:      …………….  triệu đồng 

Kinh phí khác:   ……………….  triệu đồng 

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:…………….triệu đồng
 

5.  Giám đӕc Dӵ án đҫu tѭ 

Họ và tên: 
Học hàm / học vị: 
Chức danh khoa học: 
Mobile: 

E-mail: 

Địa chỉ cơ quan: 
Địa chỉ nhà riêng: 

6. Tә chӭc chӫ trì Dӵ án đҫu tѭ 

Tên tổ chức: 
Điện thoại:    Fax: 
E-mail: 

Địa chỉ: 

                                           
2 Bản Thuyết minh này chỉ thể hiện các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN đối 
với Dự án đầu tư sản xuất. 
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7. Các tә chӭc phӕi hӧp (nếu có) 

TT 
 

Tên tổ chức Địa chỉ Bộ chủ quản 

1    

2    

8. Đӏa điӇm, quy mô dӵ án đҫu tѭ:  
 
 
 
 

9. Thông tin vӅ Dӵ án đҫu tѭ 

 
9.1. Xuất xứ công nghệ: (Nêu rõ nguồn gốc công nghệ của dự án đầu tư, từ kết 
quả trong nước hoặc chuyển giao từ nước ngoài…) 
 
 
 
9.2. Năng lực của Tổ chức chủ trì 
- Năng lực về sản xuất: (năng lực về vốn, nhân lực, đất đai, điều kiện sản xuất 
khác…)  
 
 
 
- Năng lực về khoa học và công nghệ: (thiết bị, trình độ kỹ thuật, điều kiện con 
người, cơ sở vật chất….) 
 
9.3. Khả năng huy động, phối hợp (về nhân lực, tiềm lực sản xuất, khoa học và 
công nghệ….) 

 
10. Căn cӭ xơy dӵng Dӵ án đҫu tѭ 

10.1. Căn cứ pháp lý (liệt kê đầy đủ các văn bản quyết định có liên quan đến dự án 
đầu tư, liên quan đến Quyết định 2441/QĐ- TTg,… ) 
 
 
10.2. Căn cứ thực tế (sự cần thiết đối với dự án đầu tư, bối cảnh thị trường, tính 
khả thi về năng lực như vốn, công nghệ, về cung cấp và tiêu thụ sản phẩm…) 
 
 
10.3. Luận giải các nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí ngân sách (sự cần thiết, nêu 
rõ quan điểm của tác giả về tính cấp thiết và khả thi đối với các nội dung đề nghị 
hỗ trợ…) 
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II. Mөc tiêu, nӝi dung, giҧi pháp thӵc hiӋn Dӵ án đҫu tѭ  
 
11. Mөc tiêu cӫa Dӵ án đҫu tѭ 

11.1. Mục tiêu kinh tế - xã hội (được lượng hoá bằng các chỉ tiêu như năng suất, 
công suất, chất lượng của sản phẩm, phục vụ xuất khẩu hay tiêu dùng trong nước, 
giải quyết những mục tiêu gì phục vụ chiến lược phát triển của ngành lĩnh vực 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ... ) 
 
 
 
11.2. Mục tiêu về khoa học và công nghệ (nêu rõ làm chủ và nâng cao những công 
nghệ gì? thuộc lĩnh vực nào, ở trình độ ra sao so với trong khu vực và quốc tế...) 
 
 

 
12. Nӝi dung (liệt kê những nội dung trọng tâm cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà 

nước chi sự nghiệp KH&CN để thực hiện mục tiêu của Dự án đầu tư,...)
 
 

  
 - Nội dung 1…………………….. 
  
 - Nội dung 2………………… 
 
 - Nội dung …… 
 
 
 
 
 
13. Tiến độ thực hiện 

TT Nội dung trọng tâm 
 

Sản phẩm  
phải đạt 

Thời gian  
(BĐ-KT) 

Ghi chú 
 

1 2 3 4 5 

1     
2     
3     

14. Các giải pháp thực hiện dự án đầu tư (liệt kê những giải pháp chủ yếu để thực 
hiện dự án....)
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III. Sҧn phҭm cӫa dӵ án đҫu tѭ 

15 Dạng kết quả dự kiến của Dự án đầu tư 

I II III 
 Dây chuyền công nghệ   Quy trình công nghệ  Chương trình máy tính 
 Sản phẩm   Phương pháp  Đề án quy hoạch triển khai  
 Thiết bị, máy móc  Quy phạm  Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, 

nghiên cứu khả thi 
 Vật liệu  Tiêu chuẩn  Khác 
 Giống cây trồng   
 Giống gia súc   
16 Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III) 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học Chú thích 
1 2 3 4 
    
    

17 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I) 

TT Tên sản phẩm 
và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu 

Đơn 
vị 
đo 

Mức chất lượng Dự kiến Số 
lượng sản 

phẩm tạo ra 

Cần  
đạt 

Mẫu tương tự 
Trong 
nước 

Thế 
giới 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       

18 Đӏa điӇm vƠ thӡi gian ӭng dөng (ghi rõ tên sản phẩm cụ thể, địa chỉ và thời 
gian ứng dụng các sản phẩm của Dự án đầu tư) 

TT 
 

Tên sản phẩm 
 

 
Địa chỉ  

 

 
Thời gian  

 
Ghi chú 

1     
2     
19. HiӋu quҧ cӫa Dӵ án đҫu tѭ  

 19.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ (có được công nghệ, sản phẩm gì được 
tạo ra, công nghệ, sản phẩm gì được hoàn thiện, công nghệ gì được bản địa hoá, 
tác động đối với lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...) 
 
19.2. Hiệu quả về kinh tế (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do 
Dự án mang lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, thuê 
chuyên gia... so với hiện tại) 
 
19.3. Hiệu quả về xã hội - môi trường (ảnh hưởng tác động, tạo công ăn việc làm, 
tăng sức cạnh tranh các sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động...)  
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IV. Danh mөc các nhiӋm vө thuӝc Dӵ án đҫu tѭ 
(Phụ lục 1 kèm theo Thuyết minh) 
V. Kinh phí thӵc hiӋn các nhiӋm vө thuӝc Dӵ án đҫu tѭ 
(Phụ lục 2 kèm theo Thuyết minh) 
VI. KiӃn nghӏ 
 
 
 

   ............... ngày       tháng       năm 20...     

THӪ TRѬӢNG  
CѪ QUAN CHӪ QUҦN SPQG 

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 

 THӪ TRѬӢNG  
TӘ CHӬC CHӪ TRÌ DӴ ÁN ĐҪU TѬ 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 GIÁM ĐӔC DӴ ÁN ĐҪU TѬ 
(Họ, tên và chữ ký) 
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Phө lөc 1 
 

DANH MӨC CÁC NHIӊM VӨ THUӜC DӴ ÁN ĐҪU TѬ 
 

TT Tên nhiӋm vө  Tә chӭc, Cá nhơn 
chӫ trì 

Mөc tiêu 
chӫ yӃu 

Nӝi dung chӫ yӃu Sҧn phҭm vƠ các chỉ 
tiêu KT -KT chӫ yӃu 

Thӡi gian 
thӵc hiӋn 

Ghi chú 

Bҳt đҫu KӃt thúc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
 

Phө lөc 2 
 

KINH PHệ THӴC HIӊN CÁC NHIӊM VӨ THUӜC DӴ ÁN ĐҪU TѬ 
  

STT Tên  
nhiӋm vө  

Dӵ kiӃn kinh phí thӵc hiӋn 
(triệu đồng) 

Phơn bә kinh phí sӵ nghiӋp KH&CN theo các năm  
(triệu đồng) 

Ghi chú 
 

Tổng kinh 
phí 

Kinh phí SN 
KH&CN 

Nguồn khác Năm 
20... 

Năm 
20... 

Năm 
20… 

Năm 
20... 

Năm 
20... 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1           

2           

3           

 Tәng cӝng          

 


